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  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT DTNT N’TRANG LƠNG                       Độc lập – Tự do- Hạnh phúc  
           Số: 118 /TT – DTNT NTL

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 11 năm 2020
Danh sách Hội đồng thi Nghề phổ thông năm 2020
I.Lãnh đạo Hội đồng:
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Phụ trách
	Ghi chú

	1
	Bùi Xuân Lễ
	Trường THPT DTNT N’Trang Lơng ( viết tắc là Trường NTL)
	Phó Hiệu trưởng 
	Chủ tịch HĐ
	Phụ trách chung; Phụ trách Đề thi, coi và chấm thi, xử lý số liệu, kết quả, tổng hợp

	2
	Trần ChâuThỏa
	Trường NTL
	Phó Hiệu trưởng 
	Phó Chủ tịch
	Phụ trách Đề thi, coi và chấm thi, CSVC, 

	3
	Niê Khánh Hà
	Trường NTL
	Phó Hiệu trưởng 
	Phó Chủ tịch
	Phụ trách VPP, kinh phí, giám sát thi…

	4
	Ngô Thị Mỹ Hiền
	Trường NTL
	TKHĐ
	Thư ký
	Thư ký: Phụ trách hồ sơ, điều kiện dự thi

	5
	Nguyễn Anh
	Trường NTL
	Tổ trưởng
	Vi tính
	Phụ trách in sao đề, lập dữ liệu, bảng ghi tên, ghi điểm,...

	6
	Nguyễn Thị Hòa
	Trường NTL
	Kế toán
	Tài chính
	


II. Ban đề thi:

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Phụ trách
	Ghi chú

	1
	Bùi Xuân Lễ
	Trường NTL
	Phó Hiệu trưởng 
	Trưởng ban
	Phụ trách chung; Phụ trách ra đề và duyệt đề Nghề Tin học văn phòng

	2
	Trần Châu Thỏa
	Trường NTL
	Phó Hiệu trưởng 
	Phó Trưởng ban
	Phụ trách ra đề và duyệt đề Nghề Làm vườn



	3
	Niê Khánh Hà
	Trường NTL
	Phó Hiệu trưởng 
	Phó Trưởng ban
	Phụ trách VPP, kinh phí, …

	4
	Ngô Thị Mỹ Hiền
	Trường NTL
	TKHĐ
	Thư ký
	Thư ký

	5
	Nguyễn Anh
	Trường NTL
	Tổ trưởng
	Vi tính
	In sao đề thi, niêm phong, quản lý đề …

	6
	Phan Châu
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Ra đề Nghề Tin học văn phòng

	7
	Nguyễn Vũ Phong
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Ra đề Nghề Tin học văn phòng

	8
	Lương Thị Kiệm
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Ra đề Nghề Làm vườn

	9
	Lê Thị Thu Thảo
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Ra đề Nghề Làm vườn

	10
	Nguyễn Thị Hoa Phượng
	Trường NTL
	Nhân viên
	Phục vụ
	

	11
	Lê Văn Huế
	Trường NTL
	Tổ trưởng
	Phục vụ
	CSVC, VPP, in sao

	12
	Nguyễn Thị Hòa
	Trường NTL
	Nhân viên
	Kinh phí
	Kế toán

	13
	Trần Thị Loan
	Trường NTL
	Nhân viên
	Kinh phí
	Thủ quỹ


  III. Ban coi thi:

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Phụ trách
	Ghi chú

	1
	Bùi Xuân Lễ
	Trường NTL
	PHT
	Trưởng ban
	Phụ trách chung; PT coi thi

	2
	Trần Châu Thỏa
	Trường NTL
	PHT
	Phó Trưởng ban
	PT coi thi

	3
	Niê Khánh Hà
	Trường NTL
	PHT
	Phó Trưởng ban
	PT coi thi

	4
	Ngô Thị Mỹ Hiền
	Trường NTL
	TKHĐ
	Thư ký
	Hồ sơ thi

	5
	Nguyễn Anh
	Trường NTL
	Tổ trưởng
	Vi tính
	Xử lý dữ liệu, lập bảng ghi tên HS dự thi, đề thi,...

	6
	Phan Châu
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Coi thi

	7
	Nguyễn Vũ Phong
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Coi thi

	8
	Đinh Thị Huyền Trang
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Coi thi

	9
	Bùi Thị Thanh Huyền
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Coi thi

	10
	Nguyễn Thị Mai Hương
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Coi thi

	11
	Đinh Thị Thu Thúy
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Coi thi

	12
	Nguyễn Chánh một
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Coi thi

	13
	Phạm Thị Kim Chung
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Coi thi

	14
	Y Then Kênh
	Trường NTL
	TPCM
	Thành viên
	Coi thi

	15
	Đồng Ngọc Thuận
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Coi thi

	16
	Lương Thị Kiệm
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Coi thi

	17
	Lê Thị Thu Thảo
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Coi thi

	18
	Lò Văn Vông
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Coi thi

	19
	Nguyễn Thị Thủy
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Coi thi

	20
	Lê Thị Thủy
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Coi thi

	21
	Y Lam Niê
	Trường NTL
	Giáo viên
	Thành viên
	Coi thi

	22
	Nguyễn Quốc Thắng
	Trường NTL
	Nhân viên
	Phục vụ
	Bảo vệ

	23
	Ngô Thị Bảy
	Trường NTL
	Nhân viên
	Phục vụ
	Y tế

	24
	Lê Văn Huế
	Trường NTL
	Nhân viên
	Phục vụ
	Phụ trách CSVC, loa máy

	25
	Nguyễn Thị Hoa Phượng
	Trường NTL
	Nhân viên
	Phục vụ
	Nước uống, vệ sinh phòng thi,…

	26
	Nguyễn Thị Hòa
	Trường NTL
	Nhân viên
	Kinh phí
	Kế toán

	27
	Trần Thị Loan
	Trường NTL
	Nhân viên
	Kinh phí
	Thủ quỹ


IV. Ban chấm thi:

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Phụ trách
	Ghi chú

	1
	Bùi Xuân Lễ
	Trường NTL
	PHT
	Trưởng ban
	Phụ trách chung; PT chấm thi Nghề Tin học văn phòng

	2
	Trần Châu Thỏa
	Trường NTL
	PHT
	Phó Trưởng ban
	PT chấm thi Nghề Làm vườn

	3
	Niê Khánh Hà
	Trường NTL
	PHT
	Phó Trưởng ban
	PT Kinh phí, VPP,

	4
	Ngô Thị Mỹ Hiền
	Trường NTL
	Thư ký HĐ
	Thư ký
	Chuẩn bị hồ sơ…

	5
	Nguyễn Anh
	Trường NTL
	Tổ trưởng
	Vi tính
	Xử lý số liệu, kết quả, tổng hợp, lập bảng ghi điểm,...

	6
	Phan Châu
	Trường NTL
	Giáo viên
	Giám khảo chấm môn Tin học VP
	Chấm thi, lên kết quả

	7
	Nguyễn Vũ Phong
	Trường NTL
	Giáo viên
	Giám khảo chấm môn Tin học VP
	nt

	8
	Đinh Thị Huyền Trang
	Trường NTL
	Giáo viên
	Giám khảo chấm môn Tin học VP
	nt

	9
	Lương Thị Kiệm
	Trường NTL
	Giáo viên
	Giám khảo chấm môn Nghề làm vườn
	nt

	10
	Đồng Ngọc Thuận
	Trường NTL
	Giáo viên
	Giám khảo chấm môn Nghề làm vườn
	nt

	11
	Lê Thị Thu Thảo
	Trường NTL
	Giáo viên
	Giám khảo chấm môn Nghề làm vườn
	nt

	12
	Nguyễn Thị Hoa Phượng
	Trường NTL
	Nhân viên
	Phục vụ
	

	13
	Lê Văn Huế
	Trường NTL
	Nhân viên
	Phục vụ
	Phụ trách CSVC, …

	14
	Nguyễn Thị Hòa
	Trường NTL
	Nhân viên
	Kinh phí
	Kế toán

	15
	Trần Thị Loan
	Trường NTL
	Nhân viên
	Kinh phí
	Thủ quỹ


PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Bùi Xuân Lễ
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